
Phụ lục 
  TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐƯA LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI ĐI

LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-UBND ngày       tháng  năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung hỗ trợ

Mục tiêu đưa người
LĐ đi làm việc ở NN
theo HĐ giai đoạn

2026-2030

Số người dự
kiến được hỗ

trợ chính sách
địa phương

Mức hỗ trợ,
vay vốn Tổng kinh phí

1 2 3 4 5 6=4x5
TỔNG CỘNG (I+II): 332,240

I HỖ TRỢ LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(HỢP ĐỒNG + THỜI VỤ) 10,000 4,000 316,040

1 Hỗ trợ lao động đi làm việc theo Hợp đồng 7,000 2,000 225,740

1.1 Hỗ trợ chi phí ban đầu đối với người lao động 2,000 12.87 25,740

1.2 Hỗ trợ cho vay vốn tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội 2,000 100 200,000

2 Hỗ trợ lao động đi làm việc theo thời vụ 3,000 2,000 90,300

2.1 Hỗ trợ chi phí ban đầu đối với người lao động 2,000 5.15 10,300

2.2 Hỗ trợ cho vay vốn tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội 2,000 40 80,000

II
HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
(Công tác quản lý, thông tin tuyên truyền, kiểm tra giám sát) 16,200

1
Chi phí Quản lý lao động thời vụ tại Hàn Quốc

8,700

- Thuê khoán người quản lý, giám sát chuyên trách (dự kiến 8,700

2 Chi phí quản lý tại tỉnh Lào Cai 7,500

2.1 Chi công tác quản lý cấp tỉnh 2,500

2.2

Chi công tác thông tin tuyên truyền (Cổng Thông tin điện tử tỉnh,
Báo và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai, Trung tâm Dịch vụ
việc làm tỉnh Lào Cai) 1,500

2.3 Chi công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương (cấp tỉnh) 1,000



2.4
Tổ chức Đoàn đi công tác nước ngoài hàng năm để thúc đẩy hợp
tác 2,500
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HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 CHIA THEO NĂM
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STT Nội dung hỗ trợ Tổng cộng Năm 2026

1 2 3 4 5
Tổng số

lượt người
Tổng

kinh phí
Số lượt
người

TỔNG CỘNG (I+II): 4,000 332,240 320

I
HỖ TRỢ LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC
NGOÀI
(HỢP ĐỒNG + THỜI VỤ)

4,000 316,040 320

1 Hỗ trợ lao động đi làm việc theo Hợp đồng 2,000 225,740 350

1.1 Hỗ trợ chi phí ban đầu đối với người lao động 2,000 25,740 350

1.2 Hỗ trợ cho vay vốn tín dụng 2,000 200,000 350

2 Hỗ trợ lao động đi làm việc theo thời vụ 2,000 90,300 350

2.1 Hỗ trợ chi phí ban đầu đối với người lao động 2,000 10,300 350

2.2 Hỗ trợ cho vay vốn tín dụng 2,000 80,000 350

II
HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH (Công tác quản lý, thông tin tuyên
truyền, kiểm tra giám sát)

16,200

1 Chi phí Quản lý lao động thời vụ tại Hàn Quốc 8,700 5

- Thuê khoán 29 29 5

2 Chi phí quản lý tại tỉnh Lào Cai 7,500 -

2.1 Chi công tác quản lý cấp tỉnh 2,500

2.2
Chi công tác thông tin tuyên truyền (Cổng Thông tin
điện tử tỉnh, Báo và Đài phát thanh truyền hình tỉnh
Lào Cai, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai)

1,500

2.3 Chi công tác kiểm tra, giám sát (cấp tỉnh) 1,000

2.4 Tổ chức Đoàn công tác đi nước ngoài để thúc đẩy họp
tác lao động 2,500



ĐVT: triệu đồng

Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

Kinh
phí

Số lượt
người

Kinh
phí

Số lượt
người

Kinh
phí

Số lượt
người

Kinh
phí

Số lượt
người Kinh phí

58,307 360 63,348 400 66,508 400 69,668 450 74,409

55,307 360 60,048 400 63,208 400 66,368 450 71,109

39,505 380 42,891 400 45,148 420 47,405 450 50,792

4,505 380 4,891 400 5,148 420 5,405 450 5,792

35,000 380 38,000 400 40,000 420 42,000 450 45,000

15,803 380 17,157 400 18,060 420 18,963 450 20,318

1,803 380 1,957 400 2,060 420 2,163 450 2,318

14,000 380 15,200 400 16,000 420 16,800 450 18,000

3,000 3,300 3,300 3,300 3,300

1,500 6 1,800 6 1,800 6 1,800 6 1,800

25 6 25 6 25 6 25 6 25

1,500 - 1,500 - 1,500 - 1,500 - 1,500

500 500 500 500 500

300 300 300 300 300

200 200 200 200 200

500 500 500 500 500
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Năm 2026



Hỗ trợ ban đầu vay vốn

Dài hạn 12.87 100

Thời vụ 5.15 40

ĐVT: triệu đồng
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